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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Kết cấu bê tông cốt thép (Reinforced Concrete Structures: Analysis and Design)
Mã số học phần: 7100218
Số tín chỉ: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 36			Bài tập: 9		Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy				Mã giảng viên
	1. PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh		0303-08
2. ThS. Đinh Hải Nam			1002-03
3. TS. Phạm Thị Nhàn				0303-15
4. ThS. Phạm Ngọc Anh			1002-01
5. TS. Tăng Văn Lâm				1002-02
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Xây Dựng
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7100206 (Vật liệu xây dựng); 7030504 (Sức bền vật liệu + BTL).
3.3. Môn học song hành: 
4. Mục tiêu môn học:
4.1. Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học sinh viên biết được:
4.1.1. Bê tông, cốt thép và sự làm việc chung giữa bê tông và cốt thép
4.1.2. Nguyên lý tính toán và nguyên lý cấu tạo
4.1.3. Tính cấu kiện chịu uốn
4.1.4. Tính cấu kiện chịu nén
4.1.5. Tính cấu kiện chịu kéo
4.1.6. Tính sàn phẳng
4.2. Kỹ năng:
Có kỹ năng tư duy, phân tích và tính toán được các cấu kiện chịu uốn, kéo, nén.
5. Tóm tắt nội dung học phần 
Nội dung của học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kết cấu bên tông cốt thép cũng như khả năng thiết kế các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường. Nắm được sự làm việc của bê tông và cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép, từ đó nắm được các nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu bê tông cốt thép. Sau khi học xong sinh viên có thể thiết kế được các dạng kết cấu bê tông cốt thép thông thường.
Nội dung của học phần bao gồm các vấn đề cơ bản sau:
- Tính toán và cấu tạo các cấu kiện chịu uốn, chịu nén và chịu kéo.
- Sàn phẳng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm chung
	5
	4.1.1
4.1.2
4.2


	1.1
	Kết cấu bê tông cốt thép
	
	

	1.2
	Một số tính chất cơ lý của vật liệu trong kết cấu bê tông cốt thép
	
	

	1.3
	Sự làm việc chung của bê tông và cốt thép
	
	

	1.4
	Nguyên lý tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép
	
	

	Chương 2
	Kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn
	16
	4.1.3
4.2


	2.1
	Đặc điểm cấu kiện BTCT chịu uốn
	
	

	2.2
	Tính cường độ trên mặt cắt thẳng góc
	
	

	2.3
	Tính toán cường độ trên mặt cắt nghiêng
	
	

	Chương 3
	Kết cấu bê tông cốt thép chịu nén
	12
	4.1.4
4.2


	3.1
	Cấu kiện chịu nén đúng tâm
	
	

	3.2
	Cấu kiện chịu nén lệch tâm
	
	

	Chương 4
	Kết cấu bê tông cốt thép chịu kéo
	4
	4.1.5
4.2


	4.1
	Cấu kiện chịu kéo đúng tâm
	
	

	4.2
	Cấu kiện chịu kéo lệch tâm
	
	

	4.3
	Cấu kiện chịu kéo lệch tâm theo lực cắt
	
	

	Chương 5
	Sàn phẳng
	8
	4.1.6
4.2


	5.1
	Giới thiệu chung
	
	

	5.2
	Phân loại sàn phẳng
	
	

	5.3
	Phân biệt bản loại dầm và bản kê bốn cạnh
	
	

	5.4
	[bookmark: _GoBack]Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm, xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra kiến thức
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành. Hoàn thành bài tập thiết kế thành phần bê tông xi măng
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Bộ Môn kỹ thuật xây dựng. Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép. Hà Nội 2018.
[2] Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Cống. Kết cấu bê tông cốt thép (phần kết cấu cơ bản). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật,  2013.
[3] Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu bê tông cốt thép, TCVN 5574-2012.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
(Tiết)
	Bài tập
(Tiết)
	Thực hành
(Tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1, 2

	Chương 1. Khái niệm chung
1.1. Kết cấu bê tông cốt thép
1.2. Một số tính chất cơ lý của vật liệu trong kết cấu bê tông cốt thép 
1.3. Sự làm việc chung của bê tông và cốt thép
1.4. Nguyên lý tính toán và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép.
	10
	0
	0
	Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3]


	3, 4, 5, 6, 7, 8
	Chương 2. Kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn
2.1. Đặc điểm cấu kiện BTCT chịu uốn
2.2. Tính cường độ trên tiết diện thẳng góc
2.3. Tính cường độ trên tiết diện nghiêng
	20
	12
	0
	Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3]


	9, 10, 11, 12
	Chương 3. Kết cấu bê tông cốt thép chịu nén
3.1. Cấu kiện chịu nén đúng tâm
3.2. Cấu kiện chịu nén lệch tâm
	16
	8
	0

	Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3]


	13
	Chương 4. Kết cấu bê tông cốt thép chịu kéo
4.1. Cấu kiện chịu kéo đúng tâm
4.2. Cấu kiện chịu kéo lệch tâm
4.3. Cấu kiện chịu kéo lệch tâm theo lực cắt
	8
	0
	0
	Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3]


	14, 15, 16
	Chương 5. Sàn phẳng
5.1. Giới thiệu chung
5.2. Phân loại sàn phẳng
5.3. Phân biệt bản loại dầm và bản kê 4 cạnh
5.4. Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
	16
	
	0
	Nghiên cứu tài liệu [1], [2], [3]
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